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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ các Quyết định số: 424/QĐ-TTCP ngày 29/7/2021, 193/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022, 194/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi số: 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022; 31/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 927/TTr-TTT ngày 14/10/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung cụ thể của từng TTHC trên Trang thông tin điện tử thành phần của Thanh tra tỉnh và niêm yết công khai tại cơ quan; tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định; gửi nội dung cụ thể của TTHC được công bố đến Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập lên phần mềm Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và gửi Văn phòng UBND tỉnh để theo dõi, kiểm soát nội dung thực hiện.
2. Văn phòng UBND tỉnh thực hiện đăng nhập các TTHC được công bố tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải công khai dữ liệu nội dung cụ thể của TTHC được công bố trên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.
Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương
1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm: Trích xuất Danh mục, nội dung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, cập nhật địa chỉ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương mình (nếu có) vào địa điểm thực hiện; đăng tải công khai đầy đủ Danh mục, nội dung từng TTHC trên Cổng thông tin điện tử thành phần; công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC bằng hình thức niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử (nếu có); tổ chức tiếp nhận và giải quyết TTHC theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và nội dung công bố tại Quyết định này.
2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện thống nhất việc công khai TTHC và thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- UBKT Tỉnh ủy;
- VPUB: PCVP, NC, BTCD, CBTH;
- Lưu: VT, TTHCnqv.
	CHỦ TỊCH




Đặng Văn Minh


 
DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Công bố kèm theo Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH
	Stt
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

	I
	Lĩnh vực tiếp công dân
	 
	 

	1
	Tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
	Tiếp công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tiếp công dân tỉnh: Số 232 đường Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân tỉnh.
	Không
	- Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân;
- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi.

	II
	Lĩnh vực xử lý đơn
	 
	 

	2
	Xử lý đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
	Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp đến Ban Tiếp công dân tỉnh: Số 232 đường Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh: Số 52 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Tiếp công dân tỉnh.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
- Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi.

	III
	Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh
	Giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp đến Ban Tiếp công dân tỉnh: Số 232 đường Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh: Số 52 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh
	Giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp đến Ban Tiếp công dân tỉnh: Số 232 đường Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban tiếp công dân tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh: Số 52 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

	IV
	Lĩnh vực giải quyết tố cáo
	 
	 

	5
	Giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh
	Giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện:
+ Trực tiếp đến Ban Tiếp công dân tỉnh: Số 232 đường Phan Bội Châu, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
+ Gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban Tiếp công dân tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh: Số 52 đường Hùng Vương, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.
	 
	- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.


II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ, BAN NGÀNH
	Stt
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Địa điểm, cách thức thực hiện 
	Phí, lệ phí
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

	I
	Lĩnh vực tiếp công dân
	 
	 

	1
	Tiếp công dân tại cấp tỉnh
	Tiếp công dân tại cấp tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở, ban ngành.
	Không
	- Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

	II
	Lĩnh vực xử lý đơn
	 
	 

	2
	Xử lý đơn tại cấp tỉnh
	Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng và các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở, ban ngành và các phòng, ban chuyên môn thuộc sở.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

	III
	Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
	 
	 

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; Thanh tra, sở, ban ngành, các phòng ban chuyên môn thuộc sở và cấp tương đương.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
	Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Giám đốc các sở, ban ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra sở, ban ngành, các phòng ban chuyên môn thuộc sở và cấp tương đương.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

	IV
	Lĩnh vực giải quyết tố cáo
	 
	 

	5
	Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
	Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến các sở, ban ngành trực thuộc UBND tỉnh.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh; Thanh tra sở, ban ngành, các phòng ban chuyên môn thuộc sở và cấp tương đương.
	Không
	- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.


III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
	Stt
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

	I
	Lĩnh vực tiếp công dân
	 
	 

	1
	Tiếp công dân tại cấp huyện
	Tiếp công dân tại cấp huyện
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp đến trụ sở, địa điểm tiếp công dân của UBND cấp huyện, Thanh tra cấp huyện, phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra cấp huyện, Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

	II
	Lĩnh vực xử lý đơn
	 
	 

	2
	Xử lý đơn tại cấp huyện
	Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban Tiếp công dân cấp huyện, UBND cấp huyện, Thanh tra cấp huyện, phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra cấp huyện, Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

	III
	Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
	 
	 

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban Tiếp công dân cấp huyện, UBND cấp huyện, Thanh tra cấp huyện, phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra cấp huyện, Trưởng phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

	4
	Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
	Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến Ban Tiếp công dân cấp huyện, UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện, các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

	IV
	Lĩnh vực giải quyết tố cáo
	 
	 

	5
	Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
	Giải quyết tố cáo tại cấp huyện
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra cấp huyện; các phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
	Không
	- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.


IV. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ
	Stt
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên thủ tục hành chính được thay thế
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế

	I
	Lĩnh vực tiếp công dân
	 
	 

	1
	Tiếp công dân tại cấp xã
	Tiếp công dân tại cấp xã
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp đến địa điểm tiếp công dân của UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
	Không
	- Luật Tiếp công dân năm 2013;
- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân.

	II
	Lĩnh vực xử lý đơn
	 
	 

	2
	Xử lý đơn tại cấp xã
	Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

	III
	Lĩnh vực giải quyết khiếu nại
	 
	 

	3
	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
	Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
	Không
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

	IV
	Lĩnh vực giải quyết tố cáo
	 
	 

	4
	Giải quyết tố cáo tại cấp xã
	Giải quyết tố cáo tại cấp xã
	- Địa điểm, cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi đơn qua đường bưu điện đến UBND cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã.
	Không
	- Luật Tố cáo ngày 12/6/2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.


 

?


Y BAN NHÂN DÂN


 


T


?


NH QU


?


NG NGÃI


 


-------


 


C


?


NG HÒA XÃ H


?


I CH


?


 NGH


I


A VI


?


T NAM


 


Đ


?


c l


?


p 


-


 


T


?


 do 


-


 


H


?


nh phúc 


 


---------------


 


S


?


: 


1469


/QĐ


-


UBND


 


Q


u


?


ng Ngãi, ngày


 


26


 


tháng 10 năm 2022 


 


 


 


QUY


?


T Đ


?


NH


 


V


?


 VI


?


C CÔNG B


?


 DANH M


?


C TH


?


 T


?


C HÀNH CHÍNH ĐƯ


?


C THAY TH


?


 TRONG 


L


I


NH V


?


C TI


?


P CÔNG DÂN, X


?


 LÝ Đ


ƠN, GI


?


I QUY


?


T KHI


?


U N


?


I, T


?


 CÁO THU


?


C 


TH


?


M QUY


?


N C


?


A CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V


?


 VÀ Đ


?


A PHƯƠNG TRÊN Đ


?


A BÀN T


?


NH 


QU


?


NG NGÃI


 


CH


?


 T


?


CH 


?


Y BAN NHÂN DÂN T


?


NH QU


?


NG NGÃI


 


Căn c


?


 Lu


?


t T


?


 ch


?


c chính quy


?


n đ


?


a 


phương 


ngày 19/6/2015; Lu


?


t s


?


a 


đ


?


i, b


?


 sung m


?


t s


?


 


đi


?


u c


?


a Lu


?


t T


?


 ch


?


c Chính ph


?


 và Lu


?


t T


?


 ch


?


c chính 


quy


?


n 


đ


?


a phương ngày 22/11/2019;


 


Căn c


?


 Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 63/2010/NĐ


-


CP ngŕy 08/6/2010 c


?


a Chính ph


?


 v


?


 


ki


?


m 


soát th


?


 t


?


c hŕnh 


chính; Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 48/2013/NĐ


-


CP ngŕy 14/5/2013 c


?


a Chính 


ph


?


 s


?


a đ


?


i, b


?


 sung m


?


t s


?


 


đi


?


u c


?


a các ngh


?


 đ


?


nh liên quan đ


?


n 


ki


?


m 


soát th


?


 t


?


c hành chính và Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 92/2017/NĐ


-


CP ngŕy 07/8/2017 c


?


a Chính ph


?


 s


?


a đ


?


i, b


?


 sung m


?


t s


?


 đi


?


u c


?


a các ngh


?


 đ


?


nh liên quan đ


?


n 


ki


?


m soát th


?


 t


?


c hành chính;


 


Căn c


?


 Ngh


?


 


đ


?


nh s


?


 61/2018/NĐ


-


CP ngŕy 23/4/2018 c


?


a Chính ph


?


 v


?


 th


?


c hi


?


n cơ ch


?


 m


?


t 


c


?


a, m


?


t c


?


a liên thông trong gi


?


i quy


?


t th


?


 t


?


c hành chính; Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 107/2021/NĐ


-


CP 


ngŕy 06/12/2021 c


?


a Chính ph


?


 s


?


a đ


?


i, 


b


?


 


sung m


?


t s


?


 đi


?


u Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 61/2018/NĐ


-


CP ngŕy 


2


3/4/2018 c


?


a Chính ph


?


 v


?


 th


?


c hi


?


n cơ ch


?


 m


?


t c


?


a, m


?


t c


?


a liên thông trong gi


?


i quy


?


t th


?


 


t


?


c hành chính;


 


Căn c


?


 Thông tư s


?


 02/2017/TT


-


VPCP ngày 31/10/2017 c


?


a B


?


 trư


?


ng, Ch


?


 nhi


?


m Văn ph


òng 


Chính ph


?


 hư


?


ng d


?


n v


?


 nghi


?


p v


?


 ki


?


m soát th


?


 t


?


c hành chính;


 


Thông tư s


?


 01/2018/TT


-


VPCP 


c


?


a B


?


 trư


?


ng, Ch


?


 nhi


?


m Văn ph


òng Chính ph


?


 v


?


 vi


?


c hư


?


ng d


?


n thi hành m


?


t s


?


 quy đ


?


nh 


c


?


a Ngh


?


 đ


?


nh s


?


 61/2018/NĐ


-


CP ngŕy 23/4/2018 c


?


a Chính ph


?


 v


?


 th


?


c hi


?


n cơ ch


?


 m


?


t c


?


a, 


m


?


t c


?


a liên thông trong gi


?


i quy


?


t th


?


 t


?


c hành c


hính;


 


Căn c


?


 Thông tư s


?


 04/2021/TT


-


TTCP ngày 01/10/2021 c


?


a T


?


ng Thanh tra Chính ph


?


 quy đ


?


nh 


quy trình ti


?


p công dân; Thông tư s


?


 05/2021/TT


-


TTCP ngày 01/10/2021 c


?


a 


T


?


ng


 


Thanh 


tra 


Chính ph


?


 quy đ


?


nh quy trình x


?


 


lý 


đơn khi


?


u n


?


i, đơn 


t


?


 


cáo, đơn ki


?


n ng


h


?


, ph


?


n ánh;


 


Căn c


?


 các Quy


?


t đ


?


nh s


?


: 424/QĐ


-


TTCP ngày 29/7/2021, 193/QĐ


-


TTCP ngày 20/5/2022, 


194/QĐ


-


TTCP ngŕy 20/5/2022 c


?


a T


?


ng Thanh tra Chính ph


?


;


 


Căn c


?


 Quy


?


t đ


?


nh s


?


 39/2020/QĐ


-


UBND ngŕy 29/12/2020 c


?


a UBND t


?


nh ban hŕnh Quy ch


?


 


ho


?


t đ


?


ng c


?


a C


?


ng 


D


?


ch v


?


 công và H


?


 th


?


ng thông tin m


?


t c


?


a đi


?


n t


?


 t


?


nh Qu


?


ng Ngãi;


 




? Y BAN NHÂN DÂN   T ? NH QU ? NG NGÃI   -------  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?  NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  -   T ?  do  -   H ? nh phúc    ---------------  

S ? :  1469 /QĐ - UBND  Q u ? ng Ngãi, ngày   26   tháng 10 năm 2022   

    QUY ? T Đ ? NH   V ?  VI ? C CÔNG B ?  DANH M ? C TH ?  T ? C HÀNH CHÍNH ĐƯ ? C THAY TH ?  TRONG  L I NH V ? C TI ? P CÔNG DÂN, X ?  LÝ Đ ƠN, GI ? I QUY ? T KHI ? U N ? I, T ?  CÁO THU ? C  TH ? M QUY ? N C ? A CÁC CƠ QUAN, ĐƠN V ?  VÀ Đ ? A PHƯƠNG TRÊN Đ ? A BÀN T ? NH  QU ? NG NGÃI   CH ?  T ? CH  ? Y BAN NHÂN DÂN T ? NH QU ? NG NGÃI   Căn c ?  Lu ? t T ?  ch ? c chính quy ? n đ ? a  phương  ngày 19/6/2015; Lu ? t s ? a  đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u c ? a Lu ? t T ?  ch ? c Chính ph ?  và Lu ? t T ?  ch ? c chính  quy ? n  đ ? a phương ngày 22/11/2019;   Căn c ?  Ngh ?  đ ? nh s ?  63/2010/NĐ - CP ngày 08/6/2010 c ? a Chính ph ?  v ?   ki ? m  soát th ?  t ? c hành  chính; Ngh ?  đ ? nh s ?  48/2013/NĐ - CP ngày 14/5/2013 c ? a Chính  ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?   đi ? u c ? a các ngh ?  đ ? nh liên quan đ ? n  ki ? m  soát th ?  t ? c hành chính và Ngh ?  đ ? nh s ?  92/2017/NĐ - CP ngày 07/8/2017 c ? a Chính ph ?  s ? a đ ? i, b ?  sung m ? t s ?  đi ? u c ? a các ngh ?  đ ? nh liên quan đ ? n  ki ? m soát th ?  t ? c hành chính;   Căn c ?  Ngh ?   đ ? nh s ?  61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 c ? a Chính ph ?  v ?  th ? c hi ? n cơ ch ?  m ? t  c ? a, m ? t c ? a liên thông trong gi ? i quy ? t th ?  t ? c hành chính; Ngh ?  đ ? nh s ?  107/2021/NĐ - CP  ngày 06/12/2021 c ? a Chính ph ?  s ? a đ ? i,  b ?   sung m ? t s ?  đi ? u Ngh ?  đ ? nh s ?  61/2018/NĐ - CP ngày  2 3/4/2018 c ? a Chính ph ?  v ?  th ? c hi ? n cơ ch ?  m ? t c ? a, m ? t c ? a liên thông trong gi ? i quy ? t th ?   t ? c hành chính;   Căn c ?  Thông tư s ?  02/2017/TT - VPCP ngày 31/10/2017 c ? a B ?  trư ? ng, Ch ?  nhi ? m Văn ph òng  Chính ph ?  hư ? ng d ? n v ?  nghi ? p v ?  ki ? m soát th ?  t ? c hành chính;   Thông tư s ?  01/2018/TT - VPCP  c ? a B ?  trư ? ng, Ch ?  nhi ? m Văn ph òng Chính ph ?  v ?  vi ? c hư ? ng d ? n thi hành m ? t s ?  quy đ ? nh  c ? a Ngh ?  đ ? nh s ?  61/2018/NĐ - CP ngày 23/4/2018 c ? a Chính ph ?  v ?  th ? c hi ? n cơ ch ?  m ? t c ? a,  m ? t c ? a liên thông trong gi ? i quy ? t th ?  t ? c hành c hính;   Căn c ?  Thông tư s ?  04/2021/TT - TTCP ngày 01/10/2021 c ? a T ? ng Thanh tra Chính ph ?  quy đ ? nh  quy trình ti ? p công dân; Thông tư s ?  05/2021/TT - TTCP ngày 01/10/2021 c ? a  T ? ng   Thanh  tra  Chính ph ?  quy đ ? nh quy trình x ?   lý  đơn khi ? u n ? i, đơn  t ?   cáo, đơn ki ? n ng h ? , ph ? n ánh;   Căn c ?  các Quy ? t đ ? nh s ? : 424/QĐ - TTCP ngày 29/7/2021, 193/QĐ - TTCP ngày 20/5/2022,  194/QĐ - TTCP ngày 20/5/2022 c ? a T ? ng Thanh tra Chính ph ? ;   Căn c ?  Quy ? t đ ? nh s ?  39/2020/QĐ - UBND ngày 29/12/2020 c ? a UBND t ? nh ban hành Quy ch ?   ho ? t đ ? ng c ? a C ? ng  D ? ch v ?  công và H ?  th ? ng thông tin m ? t c ? a đi ? n t ?  t ? nh Qu ? ng Ngãi;  

